ÔN THI PHƯƠNG PHÁP  DẠY HỌC

Bài 1 : An và Bình có 66 hòn bi. Biết rằng  
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 số bi của Bình bằng 
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 số bi của An. Tính số bi của mối người. 

Trả lời :
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a. Giải cách 1 : 

Ta có sơ đồ tóm tắt sau : 

Số bi của Bình : 

Số bi của An : 

+ Nếu số bi của Bình được chia làm 5 phần bằng nhau thì số bi của An có 2 phần bằng nhau như vậy. khi đó số bi của An có : 
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+ Số bi của Bình là : 66 : (5+6)
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5 = 30 ( hòn bi)

+ Số bi của An là : 66 - 30 = 36 ( hòn bi)


Đáp số : Bình 30 hòn bi; An 36 hòn bi

Cách 2 : (dùng chữ thay số ) 
Gọi a là số bi của Bình. Khi đó số bi của An là 66 - a.

Vì 1/3 số bi của An = 2/5 số bi của Bình nên ta có : 


(66-a) : 3 = 2a : 5 


330-5a = 6a


11a = 330 


a = 30. 

Vậy : Bình có 30 hòn bi, An có : 66-30 = 36 hòn bi.

* Câu hỏi gợi ý : 

+ Bài toán hỏi gì ? Bài toán cho biết gì ? 

+ Bài toán này có thể đưa về dạng gì đã biết ? 
+ Tổng ta biết chưa ? Tỉ đã biết chưa ? Có thể xác định được tỉ số giữa số Hs nam và nữ không ? bằng cách nào ? ( 
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 nam = 
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 nữ cho nên số HS nam chiêm 2 phần,nữ chiếm 3 phần như thế. ) vậy tỉ số là ? ( 
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)
* Bồi dưỡng các thao tác tư duy : 

+ Phân tích : Thể hiện ở chỗ HDHS khai thác giả thuyết của bài toán để biến đổi và đưa bài toán về dạng quen thuộc tổng tỉ)

+ Tổng hợp : thể hiện ở chỗ HDHS gộp lại các ý đã phân tích để đi đến lời giải của bài toán về tìm số hs nam và số hs nữ của lớp 4A.
+ So sánh : thể hiện ở chỗ HDHS xác định được tỉ số giữa hs nam so với hs nữ. 
+ tương tự : Thể hiện ở chỗ HDHS biến đổi bài toán về dạng  quen thuộc đã biết cách giải là tổng và tỉ
+ Khái quát hóa : không có
+ Trừu tượng hóa : thể hiện ở chỗ HDHS giải bài toán bằng PP dùng chữ thay số. 
· Bài tập tương tự : 

+ Bài 1 : Lớp 4A có tất cả 45 học sinh, trong đó có ½  số học sinh nam bằng 1/3 số học sinh nữ. hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ? ( bài 1 TL ôn)
Bài 2 : Lớp 4A có 52 em, số học sinh giỏi bằng 
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 số hs khá, số hs khá bằng 
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 số hs trung bình, không có hs yếu kém. Hỏi lớp 4 A có bao nhiêu học sinh giỏi, khá, trung bình ?( bài 30 TL ôn tập) – bài này giống bài 29  ở TL)
Giải

Cách 2 : ( dùng chữ thay số) 

Gọi số hs trung bình là a ( em)

Số học sinh khá là 
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Số học sinh giỏi là : 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image12.wmf]5
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Theo đề bài ta có : a+ 
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a=52 ( giải a=12)

Câu hỏi hướng dẫn : 

+ Bài toán hỏi gì ? 

+ Bài toán cho biết gì về HS G,K, TB, yếu ?

+ HS giỏi bằng 
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hs khá cho biết gì ? ( hs giỏi 1 phần, hs khá 3 phần)

+ HS khá bằng 5/2 hs trung bình cho biết gì ? ( HS khá 5 phần, hs trung bình 2 phần như thế)

+ như vậy HS khá vừa chia làm 3 phần vừa chia làm 5 phần, thì  nên biểu diễn nó thành bao nhiêu phần đề vừa chia được cho 3 vừa chia được cho 5 ( 15 phần)
+ Nếu chia hs khá ra 15 phần thì hs giỏi có mấy phần  như thế ? ( 5 phần), hs trung bình ? ( 6 phần)

+ Yêu cầu Hs vẽ sơ đồ đoạn thẳng để biểu thị số hs G,K,TB, 

+ Dựa vào sơ đồ có thể tính được số HS G,K, TB ? bằng cách nào ? 
* Thao tác tư duy : 
+ phân tích : thể hiện ở chỗ HDHS khai thác giả thuyết bài toán để biểu diễn được số phần bằng nhau được chia của số hs khá, từ đó biểu diễn được số phần= của HS giỏi và hs TB, rồi đưa bài toán về dạng tìm hai hay nhiều số khi biết tổng và tỉ của chúng. 
+ tổng hợp :  gộp lại các ý đã phân tích ở trên để đến lời giải của bài toán về tìm số hs G,K, TB của lớp 4A. 

+ So sánh : thể hiện ở chỗ HDHS biểu diễn được số phần của số hs K và biểu diễn số hs G, TB theo số hs K. 
+thao tác tương tự : HDHS biến bài toán để đưa về dạng tương tự tìm hai số khi biết tổng và tỉ.

+ trừu tượng hóa : thể hiện qua trình HDHS giải  bài toán PP dùng chữ thay số. 


Bài 2 : Lớp 4A có 
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 số học sinh nam bằng 
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số học sinh nữ, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 6 em. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ? 

a. Giải bài toán bằng  2 cách  khác nhau phù hợp với học sinh tiểu học. 

b. Dự kiến những khó khăn và sai lầm thường gặp của học sinh tiểu học khi giải bài toán trên và nêu biện pháp khắc phục. 

Bài làm
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a. Giải bài toán (cách 1)
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Ta có sơ đồ : 
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Học sinh nữ     
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Học sinh nam 
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Nếu số học sinh nữ chia làm 3 phần bằng nhau thì số học sinh nam có 4 phần bằng nhau như vậy. 

Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 1 phần
Số học sinh nứ là : 
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Số học sinh nam là : 
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Đáp số : …

b. Những khó khăn và sai lầm thường gặp : 

+ Bài toán trên thuộc loại Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, trong đó hiệu đã cho tường minh ( nam hơn nữ 6em) cón tỉ số cho không tường minh. (1/2 nam = 1/3 nữ), việc tìm ra tỉ số học sinh nam so với học sinh nữ có thể là kho khăn với học sinh tiểu học. 

+ Để khắc phục khó khăn trên GV cần mô tả rõ ràng tỉ số đã  cho để học sinh hiểu, kết hợp mô tả này với sơ đồ đoạn thẳng. Có thể mô tả như sau : 

Nếu số học sinh được chia làm 3 phần bằng nhau thì 2 phần bằng nhau như vậy bằng một nửa số học sinh nam. Suy ra số học sinh nam có 4 phần  bằng nhau như vậy. 

Cách giải 2 : ( dùng chữ thay số ) 
Gọi a là số học sinh nam thì số học sinh nữ là : a-6

Vì ½  số học sinh nam bằng 2/3 số học sinh nữ nên ta có : 
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( 3a = 4(a-6) => a=24

Vậy : Số học sinh nam là: 24 em, số học sinh nữ là : 24 -6 = 18 m. 
Bài 3 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 4.5m và giảm chiều dài đi 4.5m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó.

Trả lời 
Cách 1 :  

Ta có sơ đồ : 
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Nửa chu vi của mảnh vườn : 108 : 2 = 54 (m)
Chiều dài hơn chiều rộng : 4.5 + 4.5 = 9 (m)

Chiều rộng mảnh vườn : (54 - 9) : 2 = 22.5 (m)

Chiều dài mảnh vườn : 22.5 + 9 = 31.5 (m)

Đáp số : Chiều dài 22.5m và chiều rộng 31.5 m.

Cách 2 : 
Khi bớt chiều dài và tăng chiều rộng của mảnh vườn với cùng một số thì số đo chu vi không đổi. 

Do đó cạnh của HV là : 108 : 4 = 27(m)

Chiều dài mảnh vườn : 27 + 4.5 = 31.5(m)

Chiều rộng mảnh vườn : 27 - 4.5 = 22.5 (m)

Đáp số : …..


*  Dự kiến những khó khăn và sai lầm thường gặp của học sinh tiểu học khi giải bài toán trên và nêu biện pháp khắc phục. 

Bài toán được giải bằng cách đưa về bài toán Tổng-hiệu. Trong đó tổng và hiệu đều cho không tường minh. Việc tìm ra chiều dài và rộng có thể là khó khăn đồi với HS. Ngoài ra, HS khi gặp bài toán hình học như trên thường vẽ hình chữ nhật để mô tả mảnh vườn. Đây là sai lầm có thể gặp. 
Để khắc phục khó khăn và sai lầm nêu trên, GV nên : Tóm tắt bài toán một cách có dụng ý để làm nổi bật bản chất toán học chứa đụng trong nội dung của bài toán. Cụ thể là quan sát sơ đồ đoạn thẳng HS dễ dàng phát hiện hiệu của chiều dài và rộng, từ đó nghĩ đến việc tìm tổng của chúng ( dựa vào giả thiết về chu vi) 
* Câu hỏi gợi ý : 
+ Bài toán hỏi gì ? 

+ Muốn tính diện tích của HCN ta làm thế nao ? ( dài nhân rộng)

+ Chiều dài và chiều rộng đã biết chưa ? 

+ Bài toán cho biết gì về chiều dài và chiều rộng ? 

+ biết chu vi ta sẽ biết điều gì về chiều dài và chiều rộng ? ( nửa chu vi)

+ Nếu tăng chiều rộng … thì ta được hình vuông. Điều đó cho ta biết điều gì ? ( hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là 9 m)

+ Vậy bài toán lúc này có dạng gì ? ( hiệu tổng)

* Các thao tác tư duy : 

+ Phân tích : Thể hiện ở chỗ HDHS khai thác giả thuyết của bài toán để biến đổi và đưa bài toán về dạng quen thuộc tổng hiệu)

+ Tổng hợp : thể hiện ở chỗ HDHS gộp lại các ý đã phân tích để đi đến lời giải của bài toán về chiều dài và chiều rộng của HCN. 
+ tương tự : Thể hiện ở chỗ HDHS biến đổi bài toán về dạng  quen thuộc đã biết cách giải là tổng và hiệu
+ Khái quát hóa : rút ra nhận xét trong một tổng nếu ta tăng số hạng này và bớt số hạng kia cùng một số thì tổng không thay đổi.
+ Trừu tượng hóa : thể hiện ở chỗ HDHS giải bài toán bằng PP dùng chữ thay

Bài 4 :   Một mảnh vườn HCN có chu vi bằng chu vi một thửa ruộng HV cạnh  80m. Nếu giảm chiều dài mảnh vườn đi 30m và tăng chiều rộng mảnh vườn thêm 10m thì mảnh vườn đó có dạng HV. Tính diện tích mảnh vườn đó. 

a. Giải bài toán bằng  2 cách  khác nhau phù hợp với học sinh tiểu học.

b. Có thể bồi dưỡng cho học sinh tiểu học các thao tác tư duy nào qua việc giải bài toán trên ( có giải thích).
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Bài làm
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Cách 1 : 
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Ta có sơ đồ : 
+ Nửa chu vi mảnh vườn : 80 
[image: image22.wmf])
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+ Chiều dài hơn chiều rộng : 10+30=40(m)

Chiều dài mảnh vườn : (160+40):2=100(m)

Chiều rộng mảnh vườn : 100-40=60(m)

Diện tích mảnh vườn : 100
[image: image23.wmf]×

60 = 6000 ( m2)

Đáp số : ……

b. Có thể bồi dưỡng cho HS các thao tác tư duy : 

+ Phân tích, tổng hợp :
- Thông qua việc đọc kĩ đề toán có cái nhìn tổng hợp về bài toán đã cho nhằm nhận dạng bài toán, bài toán trên là bài toán hình học được giải bằng cách đưa về bài toán Tổng -hiệu
- Thực hiện phân tích và tổng hợp xen kẽ nhau nhằm tìm ra cách giải bài toán thông qua hệ thống câu hỏi như sau : 

· Bài toán hỏi gì ? ( tính diện tích mảnh vườn HCN)

· Muốn tính diện tích …. Ta phải biết gì ? ( chiều dài và chiều rộng)

· Muốn tìm dài và chiều rộng của HCN ta phải biết gì ? ( tổng và hiệu của chúng) 
· Muốn tìm tổng và hiệu của chúng ta dựa vào điều kiện đã cho nào ? 
- Dựa vào hệ thống câu hỏi trên HS tìm ra các bước giải bằng phương pháp tổng hợp và giải bài toán đó. 

+ So sánh : Để tìm ra hiệu của chiều dài và chiều rộng, HS quan sát hình vẽ và so sánh chiều dài, chiều rộng trước và sau khi tăng giảm. 

Cách 2 :

Chu vi mảnh vườn HCN là :
 80 
[image: image24.wmf]4
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Sau khi tăng, giảm chiều rộng và chiều dài chu vi mảnh vườn HCN giảm :

(30-10)
[image: image25.wmf]×

2=40(m)

Chu vi mảnh vườn HCN sau khi tăng giảm chiểu rộng và dài là :

320-70 = 280 (m)

Chiều dài mảnh vườn là : 280 :4+30 = 100 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là : 70-10=60(m)

Diện tích mảnh vườn là : 100 
[image: image26.wmf]×
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ĐS : …….

Bài 5 : Một lớp học có 41 học sinh. Số HS giỏi bằng 2/3 số HS khá, số HS khá bằng 3/4 số HS trung bình. Còn lại là HS yếu. Tính số HS mỗi loại. Biết rằng số HS yếu ít hơn 6em. 
a. Giải bài toán bằng hai cách.
b. Nêu quá trình phân tích và hệ thống câu hỏi hướng dẫn HS giải bài toán trên. 
Bài làm
a. Giải bài toán 
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Cách 1 : 
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+ Nếu số HS giỏi được chia làm 2 phần bằng nhau thì số HS khác có 3 phần, số HS trung bình có 4 phần bằng nhau như vậy. 

+ Tổng số phần bằng nhau của số HS giỏi, khá, trung bình là : 2+3+4 = 9( phần)

+ Vì  tổng số HS giỏi, khá, trung bình có 9 phần bằng nhau nên tổng số HS này phải là số chia hết cho 9.

+ Số HS yếu có thể là 1, 2, 3,4,5 và tổng số HS giỏi, khá, trung bình chia hết cho 9 nên dùng phép thử ta có : 41-5=36 (chia hết cho 9)

Nên HS yếu là 5em

số HS giỏi là : 36 : 9
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số HS khá là 36 :9
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3=12 (em)

Số HS trung bình là : 36 : 9
[image: image29.wmf]4

×

= 16 (em)

Đáp số : …..
b) Quá trình phân tích : 

- Ta phải tìm số HS mỗi loại, nghĩa là có bao nhiêu HS G,K,TB,yếu. Bài toán cho biết số Hs yếu <6em. Vì vậy ta phải tìm số HS yếu trước.
- Bài toán cho biết HS giỏi =2/3 HS khá, HS khá=3/4 HS trung bình đây là tỉ số các cặp HS giỏi so với HS khá, và K so với TB. Vậy bài toán tìm số HS G,K,TB là bài toán tổng tỉ, trong đó tỉ số đã cho tường minh, ta phải tìm tổng

- Muốn tìm tổng số HS : G,K,TB ta phải biết tổng số phần bằng nhau và số HS yếu, vì tổng số HS : G,K,TB phải chia hết cho tổng số phần bằng nhau.
* Hệ thống câu hỏi : ……

*Gợi ý cách giải : 

- Từ tỉ số HS : G so với HS khá, Khá so với TB, hãy tính tổng số phần bằng nhau. Từ đó suy ra tổng số HS G,K,TB  phải chia hết cho 9. Dùng phép thử để tìm ra HS yếu.

- Bài toán tìm số HS : G,K,TB là bài toán tổng tỉ. 

Bài tập 30 TL ôn : Lớp 4A có 52 em học sinh, số HS giỏi = 
[image: image30.wmf]1

3

số học sinh khá, số học sinh khá bằng 
[image: image31.wmf]5

2

số học sinh TB, không có HS yếu kém. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu hs G, K, TB ? 
Giải 

Bài 6 : Mẹ thưởng cho Hùng, Dũng và Thạch mỗi em một số tiền bằng nhau. Hùng mua sách hết 19 nghìn đồng, Dũng mua hết 17 nghìn đồng, số tiền còn lại của cả Hùng và Dũng chỉ bằng chỉ bằng 1/5 số tiền của Thạch. Hỏi mỗi em được thưởng bao nhiêu tiền ?
a) Giải bài toán bằng 2 cách : 
Cách 1 : 

Dựa vào đề bài ta có sơ đồ : 

Thạch :    
Hùng+ Dũng 
· Nếu chia số tiền của mỗi người thành 5 phần bằng nhau thì số tiền còn lại của Hùng và Dũng là 1 phần
· Số tiền mua sách của Hùng và Dũng có : (5+5)-1= 9 phần

· Số tiền của cả Hùng và Dũng mua sách : 17000+19000=36000 đ

· Số tiền mẹ cho mỗi em : (36000:9)5=20000 đ

Cách 2 : dùng chữ thay số

+Gọi x là số tiền của mỗi bạn

+ Sau khi mua sách H còn lại : x-19000

+ Sau khi mua sách D còn lại : x-17000

Cả 2 em còn lại : (x-19000)+ (x-17000)=2
[image: image32.wmf]x
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-36000

+ vì số tiền còn lại của 2 em =1/5 số tiền của Thạch nên ta có : 2
[image: image33.wmf]x
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-36000=
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x,    x= 2000
b) Quá trình phân tích : Ta phải tìm số tiền mẹ thưởng cho mỗi em. Bài toán cho biết số tiền mẹ thưởng cho mỗi em là = nhau và số tiền còn lại của cả H và D  = 1/5 số tiền của Thạch. Vậy ta phải tìm ra số tiền còn lại của H và D. Muốn tìm số tiền còn lại  của cả  H và D ta phải biết TS tiền mua sách của hai em và tổng số tiền gấp mấy lần số tiền còn lại.
+ Ta tính được tổng số tiền mua sách của H và D vì bài toán đã cho biết số tiền mua sách của hai bạn này.

+ Muốn biết số tiền mua sách của H và D  gấp mấy lần số tiền còn lại , ta chia số tiền của mỗi người thành 5 phần bằng nhau.

* Câu hỏi gợi ý : ( phải ghi câu trả lời khi làm bài thi)

+ Bài toán hỏi gì ? 

+ Muốn tìm số tiền của mỗi bạn ta phải biêt gì ?(Số tiền còn lại )

+ Muốn biết số tiền còn lại .. ta phải biết gì ? ( TS tiền mua sách của cả 2 em và tổng đó gấp mấy lần số tiền còn lại)
+ Muốn biết những điều trên ta dựa vào những điều kiện nào ? 

Bài 7 : Bài 25. Ba tấm vải có tổng chiều dài là 210m. Nếu cắt đi 
[image: image36.wmf]1

7

 tấm vải thứ nhất, 
[image: image37.wmf]2

11

 tấm vải thứ hai và 
[image: image38.wmf]1
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 tấm vải thứ ba thì phần còn lại của ba tấm vải có chiều dài bằng nhau. Tính chiều dài ban đầu của tấm vải. ( bài 9 TL ôn )
a) Giải bẳng 2 cách : 
Cách 1 : 

+ Sau khi cắt, chiều dài tấm vải I còn lại : 1-
[image: image39.wmf]1
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=
[image: image40.wmf]618

721

=

( tấm vải I)

+ Sau khi cắt, chiều dài tấm vải IIcòn lại : 1-
[image: image41.wmf]2

11

=
[image: image42.wmf]918

1122

=

( tấm vải II)

+ Sau khi cắt, chiều dài tấm vải III còn lại : 1-
[image: image43.wmf]1

3

=
[image: image44.wmf]218

327

=

( tấm vải III)

Theo đề bài ta có : 
[image: image45.wmf]18

21

tấm vải I bằng 
[image: image46.wmf]18
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 tấm vải II bằng 
[image: image47.wmf]18

27

tấm vải III
Vậy 
[image: image48.wmf]1
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tấm vải I bằng 
[image: image49.wmf]1
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 tấm vải II bằng 
[image: image50.wmf]1

27

tấm vải III

Khi đó nếu chia tấm vải 1 thành 21 phần bằng nhau thì tấm vải thứ II sẽ là 22 phần và tấm vải III là 27 phần như thế.
Ta có sơ đồ : (Vẽ)
Tổng số phần = nhau : 21+22+23=70 (phần)

Chiều dài tấm vải I là : 210 :70 
[image: image51.wmf]21

´

=63(m)

Chiều dài tấm vải II là : 210 :70
[image: image52.wmf]22

´

=66(m)
Chiều dài tấm vải III là : 210 :70
[image: image53.wmf]27

´

=81(m)

ĐS : 
Cách 2 : 
Gọi chiều dài ban đầu tấm vải I là a (m). 

+ Sau khi cắt, chiều dài tấm vải I còn lại : 1-
[image: image54.wmf]1
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=
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( tấm vải I)

+ Sau khi cắt, chiều dài tấm vải IIcòn lại : 1-
[image: image56.wmf]2

11

=
[image: image57.wmf]9

11

( tấm vải II)

+ Sau khi cắt, chiều dài tấm vải III còn lại : 1-
[image: image58.wmf]1

3

=
[image: image59.wmf]2

3

( tấm vải III)

Ta có : 
[image: image60.wmf]6

7

tấm vải I bằng 
[image: image61.wmf]9

11

 tấm vải II bằng 
[image: image62.wmf]2

3

tấm vải III
Khi đó, ta có chiều dài ban đầu của tấm vải thứ II là : 
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a : 
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=
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(m). chiều dài ban đầu của tấm vải thứ III là : 
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a : 
[image: image69.wmf]2
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=
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a

7

´

(m)
Theo đề bài ta có : a+
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+
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Vậy ...
b) Dự kiến khó khăn sai lầm có thể gặp phải : Đây là bài toán tìm ba số khi biết tổng và tỉ của chúng và tỉ số của số thứ II và số thứ III so với số thứ nhất.trong đó tổng đã cho tường minh còn tỉ số chưa tường minh. Việc tìm ra tỉ số để giải như trên là 1 khó khăn đối với HS tiểu học. Để khắc phục khó khăn này  GV nên dựa vào điều kiện sau khi cắt đi lần lượt 1/7 ;2/11 ; và 1/3  ở mỗi tấm vài I,II, III thì phần còn lại ở 3 tấm = nhau để vẽ sơ đồ. Từ đó, bằng việc quan sát trên sơ đồ để tiếp tục chia mỗi phần của tấm 1 thành 3 phần nhỏ và tìm ra tỉ số. 
Bài 8 : Hai bạn Hiền và Hòa có tất  cả 79000 đồng cùng rủ nhau đi mua sách. Hiền  mua hết 
[image: image74.wmf]5
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 số tiền của mình, Hòa mua hết 
[image: image75.wmf]6
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 số tiền của mình. Số tiền còn lại của Hòa nhiều hơn số tiền còn lại của Hiền 2000 đồng. Hỏi mỗi người có bao nhiêu tiền và đã mua sách hết bao nhiêu tiền ? 
Cách 1 : 
Ta có sơ đồ : 

Số tiền của Hiền

Số tiền của Hòa

Nhìn vào sơ đồ ta thấy : 
Phân số chỉ số tiền còn lại của Hiền là : 1-5/6=1/6 ( số tiền)

Phân số chỉ số tiền còn lại của Hòa là : 1-6/7=1/7 ( số tiền)

Vì 1/7 số tiền của Hòa nhiều hơn 1/6 số tiền của Hiền 2000 nên nếu ta bớt đi ở 1/7 số tiền của Hòa 2000  thì số tiền của Hòa bị bớt đi là : 2000.7=14000 (Đ)
Khi đó số tiền còn lại của Hòa bằng 7/6 số tiền của Hiền. 
Tổng số phần bằng nhau : 6+7=13(phần)

Khi bớt đi 14000 thì tổng số tiền của hai bạn lúc đó là : 79000-14000=65000(Đ)
Số tiền của Hiền : (65000:13)6=30000(Đ)

Số tiền của Hoàn : 79000-30000=49000(Đ)

ĐS : 

Cách 2 : (giống cách 1 : khác là thêm ở 1/6 số tiền của Hiền 2000 thì số tiền Hòa tăng thêm : 2000.6=12000....
· Dự kiến khó khăn : Bài toán đã cho thuộc tổng tỉ, trong đó cả tổng và tỉ số đều cho không tường minh. Việc chuyển bài toán về dạng tổng tỉ quen thuộc để giải là một khó khăn đối với Hs tiểu học. 
· Biện pháp khắc phục : Vẽ sơ đồ đoạn thẳng để làm nổi rõ 1/7 số tiền của Hòa nhiều hơn 1/6 số tiền của Hiền là 2000 và dựa vào đó để hướng dẫn HS suy luận  để tìm ra tỉ số và tổng mới trong quá trình giải bài toán. 
Cần chuẩn bị một số câu hỏi dẫn dắt Hs suy nghĩ trong quá trình suy luận đó, có thể như sau : 
+ 1/7 số tiền của Hòa nhiều hơn 1/6 số tiền của Hiền là ? 

+ Nếu ta bớt đi ở mỗi 1/7 số tiền của Hòa 2000 thì tỉ số số tiền còn lại của Hòa so với số tiền của Hiền là ? 
+ Tổng mới số tiền cả hai bạn là ? 
Bài 9 : Cho phân số
[image: image76.wmf]234

369

. Tìm một số tự nhiên sao cho tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng trừ đi số tự nhiên đó thì được phân số mới có giá trị là 
[image: image77.wmf]5

8

.
Giải : 
Khi bớt cả tử số và MS của cùng một phân số  đi 1 số tự nhiên thì hiệu của MS và TS không thay đổi. 
Hiệu của MS và TS của phân số 
[image: image78.wmf]234

369

 là : 369-234=135

Hiểu của MS và TS của phân số 
[image: image79.wmf]5
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 là : 8-5=3

Như vậy để có phân số 
[image: image80.wmf]5
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 ta đã rút gọn phân số cho 135:3=45 

Phân số trước khi rút gọn để được phân số 
[image: image81.wmf]5
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 là 
[image: image82.wmf]545225

845360

´

=

´


Số tự nhiên cần tìm là : 234-225=369-360=9

* Khó khăn sai lầm : Bài toán được giải dựa vào tc sau đây của phân số : “ khi bớt đi cả tử số và MS của 1 phân số cùng một số tự nhiên thì hiệu của MS và TS không thay đổi” . tc này không được giới thiệu cho HS phổ thông nên khi gặp dạng toán này HS không biết cách giải. 
* Khắc phục : Thông qua một vài VD cụ thể và đơn giản để giới thiệu cho HS tc trên về phân số. Có thể tiến hành như sau : 
- Xuất phát từ VD  cho phân số 8/15 bớt đi cả tử số và MS đi 2 đơn vị ta được 6/13, bớt cả TS và MS đi 6 được 2/9. hiệu của MS và TS các phân số trên đều bằng 7. 

Ta có tc ..... 

- Dựa vào tc trên GV hướng dẫn HS giải để năm được cách giải loại toán này. 

Bài 10 : Cho phân số 
[image: image83.wmf]23

47

. Hãy tìm một số tự nhiên để khi thêm số đó vào tử số và bớt mẫu số đi cùng số đó thì được phân số 
[image: image84.wmf]3

4

.
Giải :

Nếu thêm vào tử số và bớt ở MS ở một phân số cùng một số tự nhiên thì tổng của tử và mẫu không đổi. 

Tổng của TS và MS của phân số 23/47 là : 23+47=70

Tổng của TS và MS của phân số ¾ là : 3+4=7. 
Như vậy để có phân số ¾ ta đã rút gọn 1 phân số cho 70:7=10 

Phân số trước khi rút gọn cho 10 của ¾ là 
[image: image85.wmf]31030
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Số tự nhiên cần tìm là 30-23=47-40=7
Bài 11 : Năm nay tuổi anh gấp ba lần tuổi em, 4 năm nữa tuổi anh chỉ gấp 2 lần tuổi em. Tính tuổi của mỗi người hiện nay. 
Giải

Cách 1 : 

Năm nay, Tuổi anh : 


               Em : 



Bốn năm sau, Tuổi anh : 
Hiện nay hiệu tuổi anh và tuổi em gấp 2 lần tuổi em
Bốn năm sau, hiệu tuổi anh và tuổi em bằng tuổi em

Vì hiệu số tuổi của anh và em là một số không đổi, nên 4 năm sau tuổi của em gấp 2 lần tuổi của em lúc bấy giờ.
Ta có sơ đồ : 

tuổi em hiện nay 

Tuổi em 4 năm sau : 

Theo sơ đồ, ta có tuổi em hiện nay là 4
Tuổi anh hiện nay là 4.3=12 ĐS : … 
 Khó khăn và sai lầm : 
- Đây là bài toán tìm hai số khi biết hiệu tuổi anh và tuổi em 4 năm sau và tuổi nó bấy giờ, loại toán này không được giới thiệu trong CT toán tiểu học. Do đó, loại toán này chỉ thích hợp cho HS khá, giỏi. việc nắm được đặc trưng, cách giải loại toán này đối với HS là khó.
Khắc phục : 

Vẽ sơ đồ đoạn thẳng tuổi anh và tuổi em ở 2 giai đoạn đã cho, dựa vào đó hướng dẫn HS quan sát , so sánh tuổi của em hiện nay với hiệu tuổi anh và em ở 2 giai đoạn. từ đó rút ra mối quan hệ  của tuổi em bốn năm sau và tuổi của nó bấy giờ. 
· Có thể tiến hành việc trên với các câu hỏi đơn giản như sau : 

+ Hiệu tuổi anh và em năm nay gấp mấy lần tuổi em ? 

+ Hiệu tuổi anh và em 4 năm sau gấp mấy lần tuổi em ? ( gấp 1 lần nghĩa là bằng nhau)
+ Vậy, 4 năm sau tuổi em gấp mấy lần tuổi của nó bấy giờ ? 
Cách 2 : PP Dùng chữ thay số 
Bài 12 : Tuổi mẹ hiện nay gấp 2,5 lần tuổi con, 8 năm trước đây tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hãy tính tuổi của mỗi người hiện nay. 
Cách 1 : 
Ta có sơ đồ : 

Tuổi mẹ 8 năm trước : 

Tuổi con 8 năm trước : 

Tuổi mẹ hiện nay :
Tuổi con hiện nay : : 
Hiện nay, hiệu tuổi mẹ và tuổi con gấp 1.5 lần tuổi con 
Tám năm trước, hiệu tuổi mẹ và tuổi con gấp 3 lần tuổi con
Vì hiệu số tuổi của mẹ và con là một số không đổi, nên tuổi của con hiện nay so với tuổi của con 8 năm trước gấp  3:1.5=2 lần.

Ta có sơ đồ, Tuổi con 8 năm trước : 



Tuổi con hiện nay : 

Tuổi của con hiện nay 8.2=16 ( tuổi)
Tuổi mẹ hiện nay là : 16
[image: image86.wmf]2.5
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40 ( tuổi) 
ĐS : …….
Cách 2 : PP dùng chữ thay số
Quá trình phân tích, câu hỏi gợi ý : 

Bài toán yêu cầu tìm tuổi mẹ và tuổi con hiện nay. Hiện nay, tuổi mẹ gấp 2,5 lần tuổi con nên nếu tìm được tuổi con sẽ tính được tuổi mẹ., nếu muốn tìm tuổi con, ta phải biết tuổi con hiện nay gấp mấy lần tuổi con 8 năm trước đây. Dựa vào những điều kiện nào đã cho để biết điều đó?
Bài 13 : Năm nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi cha gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của cha và con hiện nay. 
Cách 1 : 

Ta có sơ đồ : 

Năm nay, tuổi cha : 
Năm nay, tuổi con :
20 năm sau, tuổi cha
20 năm sau, tuổi con : 
Hiện nay, hiệu tuổi cha và tuổi con con gấp 3 lần tuổi con 

20 năm sau, hiệu tuổi cha và tuổi con gấp 1 lần tuổi con ( băng tuổi con)
Vì hiệu số tuổi của cha và con là một số không đổi, nên tuổi của con 20 năm sau so với tuổi của hiện nay gấp  3:1=3 lần.
Ta có sơ đồ, Tuổi con hiện nay : 



Tuổi con 20 năm sau : 

Tuổi của con hiện nay 20:2=10 ( tuổi)
Tuổi mẹ hiện nay là : 10
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40 ( tuổi) 

ĐS : …….
Cách 2 : PP dùng chữ thay số

Có thể bồ dưỡng HS thao tác tư duy nào ? 
+ Phân tích : Thể hiện ở chỗ hướng dẫn HS khai thác giả thuyết của bài toán để xác định được tỉ số giữa tuổi của con  20 năm sau so với tuổi con hiện nay, từ đó đưa bài toán về dạng tim hai số …
+Tổng hợp : Hướng dẫn HS gộp lại các ý đã phân tích để dẫn tới lời giải bài toán.

+ So sanh : Dựa vào sơ đồ hướng dẫn HS so hiệu tuổi của cha và con hiện nay so với tuổi con hiện nay và … 
+ Tương tự : Đưa về dạng toán quen thuộc

+  Khái quát hóa : thể hiện hiệu tuổi của hai người luôn không đổi theo thời gian
+ Trừu tượng : Giải bài toán = PP dùng chữ thay số
Bài 14 ( TL ôn ) : Hiện nay mẹ 43 tuổi , sang năm tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con hiện nay. Hỏi lúc con mấy tuổi thì tuổi thì tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. 
Giải

Cách 2 : Dùng chữ thay số

Tuổi mẹ sang năm là : 43+1=44

Tuổi con hiện nay là : 44 :4=11
Hiệu tuổi mẹ và tuổi con là : 43-11=32

Gọi tuổi con lúc tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con là x

Tuổi mẹ lúc đó là : 5x

Vì hiệu số tuổi của mẹ và con là không đổi nên tác có : 5x-x=32. suy ra x=8
* Câu hỏi gợi ý : bài toán hỏi gì ? Bài toán cho biết gì ? Hiện nay 43 tuổi thì sang năm mẹ mấy tuổi ? Tuổi con hiện nay là b ao nhiêu ? HIệu số tuổi của mẹ và con là ? Vậy khi tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con thì hiệu của tuổi mẹ và tuổi con là ? Bài toán lúc này có dạng gì ? ( hiệu và tỉ)
* Các thao tác tư duy : 

+ Phân tích : Thể hiện ở chỗ HDHS khai thác giả thuyết của bài toán để biến đổi và đưa bài toán về dạng quen thuộc ( hiệu tỉ)
+ Tổng hợp : thể hiện ở chỗ HDHS gộp lại các ý đã phân tích để đi đến lời giải của bài toán về tính tuổi của con lúc tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con.

+ So sánh : thể hiện ở chỗ HDHS xác định được hiệu giữa tuổi mẹ và tuổi con.
+ tương tự : Thể hiện ở chỗ HDHS biến đổi bài toán về dạng  quen thuộc đã biết cách giải là hiệu tỉ. 

+ Khái quát hóa : Thể hiện ở chỗ HDHS rút ra kết luận hiệu số tuổi giưa hai người là không đổi theo thời gian. 

+ Trừu tượng hóa : thể hiện ở chỗ HDHS giải bài toán bằng PP dùng chữ thay số. 
Bài 14 : Hiện nay tuổi con bằng 
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tuổi cha, sau 15 năm nữa tuổi con bằng 
[image: image89.wmf]2

5

tuổi cha. Tính của mỗi người hiện nay. 
Lược đồ giải toán Poolia : 
Bước 1 :  Nghiên cứu kĩ bài toán 

+ Cho HS đoc  kĩ đề bài khoảng vài lẩn rồi nêu các câu sau để HS nhớ bài toán : 
· Ta phải tìm cái gì ?( ) 
· Bài toán cho biết gì ? ( )

+ Vẽ sơ đồ đoạn thẳng  mô tả tuôi cha và con hiện nay và 15 năm sau : 
Năm nay, tuổi cha : 
Năm nay, tuổi con :
15năm sau, tuổi cha
15 năm sau, tuổi con : 
Bước 2 : Xây dựng chương trình giải 
Tiến hành phân tích,  tổng hợp xen kẻ nhau để giúp HS tìm cách giải bài toán 
Thông qua một hệ thống câu hỏi để giúp Hs tìm cách giải bài toán 

+ Bài  toán hỏi gì ? ( tìm tuổi cha và tuổi con hiện nay)

+ Hiện nay tuổi cha gấp mấy lần tuổi con ? 

+ Muốn tìm tuổi con và tuổi cha hiện nay ta phải biết gì ? ( phải biết 15 năm sau tuổi con gấp mấy lần tuổi của nó bấy giờ ?)
+ Muốn biết điều đó ta dựa vào những giả thuyết nào đã cho ?

Dựa vào việc trả lời  các câu hỏi trên, HS sẽ XD được các bước để giải bài toán
Bước 3 : Giải bài toán 

Hs đã hiểu đường lối giải bài toán nên các em tự làm, tự trình bày bài giải vào tập như sau : 

Hiện nay, hiệu tuổi cha và tuổi con con gấp 6 :1=6 lần tuổi con 

15 năm sau, hiệu tuổi cha và tuổi con gấp 3 :2=1.5 lần tuổi con 
Vì hiệu số tuổi của cha và con là một số không đổi, nên tuổi của con 15 năm sau so với tuổi của hiện nay gấp  6:1.5=4 lần.
Ta có sơ đồ, Tuổi con hiện nay : 



Tuổi con 15 năm sau : 

Tuổi của con hiện nay 15:3=5( tuổi)
Tuổi cha hiện nay là :5
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ĐS : …….
Bước 4 : Kiểm tra lại quá trình giai toán 
Gợi ý để HS đem kết quả bài toán toán thử lại  các điều kiện đã cho ở đầu bài như sau : …
Bài 15 : Một cái bể có 3 vòi nước chảy vào. Nếu vòi 1 và 2 cùng chảy thì đẩy bể trong 3 giờ. Nếu vòi 2 và 3 cùng chảy thì đẩy bể trong 2.5 giờ. Nếu vòi 3 và 1 cùng chảy thì đầy bể trong 
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giờ. Nếu cả ba vòi cùng chảy thì sau mấy giờ bể đầy nước ? 
Giải

Trong 1 giờ vòi 1 và vòi 2 chảy được : 1:3=1/3 ( bể)

Trong 1 giờ vòi 2 và vòi 3 chảy được : 1:5/2= 2/5(bể)

Trong 1 giờ vòi 3 và vòi 1 chảy được : 1:15/4 = 4/15(bể)

Trong 1 giờ cả ba vòi chảy được : 
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(bể)
Nếu cả ba vòi chảy vào bể thì bể đầy nước trong thời gian là 

1:1/2= 2 giờ

Những khó khăn và sai lầm : 

+ Đây là bài toán liên quan đến phân số ít gặp ở tiểu học, khi mới gặp bài toán này hs thường lúng túng không biết cách giải. do đó gv cần phải giải bài toán một cách rõ ràng mẫu mực để hs hiểu được đặc trưng  về PP giải loại toán này.

+ Khi gặp loại toán này HS thường không hiểu ý nghĩa của số 1 trong phép tính, chẳng hạn 1:3 =1/3, 1: 5/2, 1: 15/4, gv cần giải thích ý nghĩa của số 1 đó , từ đó hiểu được 1 cách sâu sắc PP giải  bài toán. Có thể giới thiệu như sau : số 1 ở trong phép tính chia 1:3 =1/3 chỉ một cách bể nước. 
Bài 11 TL ôn  :  Ba bạn A, B,C dự định cùng làm chung một công việc. Nếu A làm một mình thì sau 3 ngày sẽ xong công việc, nếu B làm 1 minh thì sau 6 ngày sẽ xong công việc, nếu C là một mình  thì cần số ngày mà cả A và B cùng làm chung để xong công việc đó. Hỏi nếu cả ba bạn cùng làm chung thì xong công việc trong thời gian bao lâu ? 

Giải

Cách 1 : rút về đơn vị 

1 ngày A làm được : 
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công việc

1 ngày B làm được : 
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công việc

1 ngày cả A và B làm chung ( tức là C làm 1 mình) được : 
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 công việc

1 ngày cả A, B, và C làm chung được : 
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 công việc

Vậy thời gian để cả A,B,C là chung xong công việc là 1 ngày. 

Cách 2 : Dùng chữ thay số 

1 ngày A làm được : 
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công việc

1 ngày B làm được : 
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công việc

1 ngày cả A và B làm chung ( tức là C làm 1 mình) được : 
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Vậy số ngày để C là xong công việc đó là : 1: ½ = 2 ngày

Gọi a là số ngày cả 3 bạn làm xong công việc ( a>0)

Trong thời gian đó, bạn A làm được : a*1/3=a/3 công việc

Trong thời gian đó bạn B làm được : a*1/6 = a/6 công việc

Thời gian đó bạn C làm được a*1/2=a/2 công việc

Vì trong a ngày cả A,B,C cùng làm xong công việc nên ta có : 

a/3+a/6+a/2=1( giải ra a=1)

vậy Số ngày để cả A,B,C cùng làm xong công việc đó là 1 ngày.
Bài 16 : Cô giáo mua cho lớp em một số sách toán 5 mỗi quyển giá 3000 đồng và một số sách bài tập toán  mỗi quyển giá 5000 đồng. Số sách toán mua nhiều hơn số sách bài tập là 12 quyển nhưng số tiền mua hai loại sáchđó là bằng nhau. Hỏi cô giáo mua cho lớp bao nhiêu quyển sách mỗi loại ?
Giải

Cách 1 : Với số tiền không đổi thì giá mỗi quyển sách tỉ lệ nghịch với số quyển sách mua được.

Vì số tiền mua sách toán và VBT = nhau nên số quyển sách mỗi loại mua được tỉ lệ nghịch với giá sách

Tỉ số giá sách toán so với VBT là : 3000/5000=3/5, nên tỉ số số sách toán so với BTV là 5/3

Ta có sơ đồ : 

Số sách toán : ( 5 phần) 
Số sách VBT : ( 3 phần)

Số sách toán là : 12:2*5=30 quyển

Sách VBT là : 30-12 = 18 quyển

· Câu hỏi phân tích : Ta phải tìm số sách toán và VBT , bài toán đã cho số quyển sách toán nhiều hơn số VBT là 12 quyển ( hiệu số) ta tìm tỉ số.
· Bài toán đã cho số tiền mua sách toán và VBT  bằng nhau. Như vậy số tiền không đổi số quyển sách mua được tỉ lệ nghịch với giá sách, giá quyển sách toán 3000, giá VBT 5000 ta tìm được tỉ số sách toán so với sách VBT.

Cách 2 : ( giả thuyết tạm) 

Giả sử giá sách toán bằng giá sách VBT là 5000 đồng/ quyển. 

Số tiền mua sách toán hơn số tiền mua sách VBT là 12 
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=60000 đồng
So với giả thuyết thì ta đã tăng cho giá mỗi quyển sách toán là 5000-3000=2000 đồng. 

Số sách toán mua được là : 6000:2000=30 quyển

Sô sách VBT là : 30-12 =18 quyển. 

Bài 17 : Lớp 5A có 43 HS. Bài kiểm tra toán vừa qua  cả lớp đều được điểm 9 hoặc điểm 10. tổng số điểm của cả lớp là 406. Hỏi cả lớp có bao nhiêu bạn đạt điểm 9, bao nhiêu bạn đạt điểm 10 ? 
Giải

Cách 1 : ( giả thuyết tạm)

Giả sử tất cả các bài kiểm tra đều đạt 10 điểm

Khi đó tổng số điểm của lớp là : 43*10=430 điểm

So với đề bài số điểm tăng lên : 430-406=24 điểm
Sở dĩ số điểm tăng lên là do mỗi bài 9 điểm đã cho thêm 1 điểm nữa để được 10 điểm

Số bài đạt 9 điểm là : 24:1=24 ( bài)

Số bài đạt 10 điểm là : 43-24=19 bài

Cách 2 : ( dùng chữ thay số)

Gọi số bài đạt điểm 10 là x

Số bài đạt điểm 9 là 43-x

Ta có : 10x+9(43-x)=406( giải tìm x=19) 

* Phân tích : 

+ Ta phải tìm số bài kiểm tra được điểm 9 và 10, bài toán cho biết có 43 hs ( 43 bài kiểm tra) và tổng số điểm là 406. 
+ Muốn tìm được số bài kiểm tra đạt 9 điểm, ta thêm mỗi bài 9 điểm thêm 1 điểm để được 10 điểm

+ So sánh tổng số điểm mới và tổng số điểm cũ, số điểm tăng lên bao nhiêu là số bài kiểm tra 9 điểm.
Bài 18 : Trong một lớp học nếu xếp 4 em ngồi một bàn thì có 5 em không có chỗ ngồi, nếu xếp 5 em ngồi một bàn thì còn 1 bàn không có ai ngồi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu HS ? 
Giải

Cách 1 : ( giả thuyết tạm) 
Nếu ta bớt đi 1 bàn trong lớp học, thì ngồi 4 em một bàn. Số em không có chỗ ngồi là 4+5= em. Cho 9 em đó mỗi em ngồi 1 bàn cho đủ 5em thì không có em nào phải đứng và không có bàn nào thừa. vậy số bàn trong lớp lúc này là : 9 bàn. Số hs của lớp là 9*5=45 em. 
Cách 2 : ( dùng chữ thay số) 

Gọi x là số bàn trong lớp.

Nếu xếp 4 em 1 bàn thì số HS trong lớp là 4x+5

Nếu xếp 5 em 1 bàn thì số Hs trong lớp là 5(x-1)=5x-5

Ta có : 4x+5=5x-5 ( tìm x=10, tìm được số HS)

* Dự kiến sai lầm, khó khăn : 

Cấu trúc của bài toán dễ làm cho HS rối trí không tìm ra được mối quan hệ giữa số HS của lớp với số bàn trong lớp. Nói cách khác HS không nghĩ đến việc để tìm số hs phải tìm số bàn trong lớp. Do đó không biết xuất phát từ đầu bài đề giải bài toán. 
* Giải pháp : GV nên nêu một cách tường minh giải thuyết tạm thì dùng hỏi đáp đơn giản để giúp HS giải được bài toán. Cụ thể : 
Nếu ta bớt đi 1 bàn trong lớp học : 
+ nếu xếp 4 em ngồi 1 bàn thì có mấy em không có chỗ ngồi ? 

+ Nếu xếp 5 em ngồi 1 bàn thì có bàn nào thừa không ? có em nào không có chỗ ngồi không ? vậy lúc này trong lớp có mấy bàn ? 
Bài 19 : An mua 5 cây bút máy, Bình mua 3 cây viết bít, An trả nhiều hơn Bình 46000 đồng. Hỏi giá tiền mỗi cây viết, biết rằng một cây viết máy đắc hơn 1 cây viết bít là 8000 đồng. 
Giải

Cách 1 : ( PP khử) 

5 viết máy đắt hơn 3 viết bít là 46000


    1 viết máy đắt hơn 1 viết bít là 8000


   3 viết máy đắt hơn 3 viết bít là 8000*3= 24000

Vì 5 viết máy đắt hơn 3 viết bít là 46000 và 3 viết máy đắt hơn 3 viết bít là 24000 nên mua 2 viết máy phải trả số tiền là 46000-24000=22000

Giá 1 viết máy là 22000:2= 11000, giá 1 viết bít là 11000-8000=3000
Cách 2 ( dùng chữ thay số)

Gọi x là giá tiền 1 cây viết máy, giá tiền 1 cây viết bít là x-8000

Ta có :  5x=3(x-8000)+46000. tìm x = 11000. 

* Thao tác tư duy có thể bồi dưỡng cho HS : 

- Phân tích tổng hợp : đọc kĩ đề toán để xác định cái đã cho cái để tìm rồi tổng hợp lại để nhận dạng b ài toán: bài toán trên dựa giải bằng PP khử. Dùng phân tích xen kẽ tổng hợp để tìm PP giải toán, có thể tiến hành thông qua các câu hỏi : Bài toán hỏi gì ? Muốn tìm giá tiền  mỗi loại viết ta làm thế nào ? ( ta tìm cách khử đi một yếu tố viết máy hoặc viết bít) Muốn vậy ta phai xuất phát từ điều kiện nào ? ( các giả thuyết)
+ dựa vào các câu hỏi trên hs tổng hợp lại để có cách giải bài toán. 

- So sánh : Để giải bài toán =PP khử ta phải hđ so sánh 5 viết máy đắt hơn 3 viết bít, 3 viết máy đắt hơn 3 viết bít. 
Bài 20 : Một mảnh vườn HCN có chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn. Biết rằng nêu tăng cả chiều dài và chiều rộng lên 5m thì diện tích mảnh vườn tăng lên 152.5 m2. ( bài 24 tài liệu ôn) 
Bài 21 : Một người đi từ A đến B, quãng đường AB dài 28 km, người đó đi bộ trong 40 phút rồi gặp bạn đi xe máy đèo đi tiếp và sau 48 phút thì đến nơi.. Cho biết vận tốc khi đi bộ = 1/5 vận tốc khi đi xe máy.  Tính vận tốc khi đi bộ và vận tốc của xe máy. ( bài 17 tài liệu ôn) 
Giải ( xem tài liệu)

Câu hỏi gợi ý : 
+ Bài toán hỏi gì ? 
+ bài toán cho biết gì về vận tốc của người đi bộ và vận tốc người đi xe máy?

+ ngoài ra bài toán còn cho biết điều gì? 

+ trên cùng 1 quãng đường nếu vân tốc tăng lên thì thời gian đi như thế nào ? 
+ Nếu người đó đi xe máy trên quãng đường đã đi bộ thì thời gian đi là bao nhiêu

+ Biết thời gian đi xe máy, biết quãng đường AB có tính được vận tốc của người đi xe máy không ?

+ biết được vận tốc người đi xe máy, có tính được vận tốc đi bộ không ?

Thao tác tư duy : 

+ Phân tích : Thể hiện ở chỗ HDHS khai thác giả thuyết của bài toán để xác định được thời gian người đó đi xe máy trên quãng đường đi bộ và thời gian người đi xe máy đi suốt quãng đường AB. Từ đó đưa bài toán về dạng tìm V người đi xe máy khi biết t và S đi.
+Tổng hợp : thể hiện ở chỗ HDHS gộp lại các ý đã phân tích để đi đến lời giải của bài toán về tính v của người đi bộ và người đi xe máy.

+  so sánh : HDHS xác lập được tỉ số thời gian của người đi xe máy và đi bộ trên cùng 1  quãng đường
+ thao tác tương tự : Đưa bài toán về dạng thuộc đã biết cách giải là tìm v khi biết t và s

+ khái quát hóa : thể hiện ở chỗ HDHS rút ra nhận xét trên cùng 1 quãng đường nếu vận tốc tăng lên ( giảm xuống) bao nhiêu lần thì thời gian đi giảm ( tăng) lên bấy nhiêu lần.

+ Thao tác trừu tượng hóa : thể hiện ở chỗ hướng dẫn HS giải bài toán = PP giải thuyết tạm hoặc dùng chữ thay số. 
Bài 22 : Hai thành phố A và B cách nhau 186km. lúc 6 giờ một người đi xe máy từ A với vận tốc 30km/giờ về B, lúc 7 giờ một người khác đi xe máy từ B với vận tốc 35km/giờ để đến A. Hỏi hai người sẽ gặp nhau lúc mấy giờ ? và chỗ gặp nhau cách A mấy km?

Giải
Cách 1 :  Vẽ hình minh họa

Lúc  7 giờ người đi từ A đến điểm D cách B : 186-30=156 km
Thời gian người đi từ D  và B  gặp nhau là 156:( 30+35)=2.4 giờ

Hai người gặp nhau lúc : 7+2.4=9.4 giơ = 9 giờ 24 phút.

Điểm gặp nhau cách A là : 30+2.4*30=102 km. 
Cách 2 : Chia tỉ  lệ 
+ Vẽ hình minh họa
+ Lúc 7 giờ người đi từ A đến D cach B : 186-30=156 km

+ Vì thời gian đi từ D và B đến C không đổi nên quãng đường DC,BC tỉ lệ thuận với vận tốc. 

Tỉ số vận tốc : 

VA và VB = 30/35=6/7 

Suy ra tỉ số quãng đường DC so với BC là 6/7

Ta có sơ đồ : 

Quãng đường DC : ( 6 phần) 

Quãng đường BC :7 phần
( tổng hai đoạn 156 km)
Quãng đường DC dài là : 156: (6+7)*6= 72 km

Thời gian 2 người gặp nhau : 72 : 30=2.4 giờ
Thời điểm gặp nhau : 7+2.4 = 9.4 giờ.

Điểm gặp nhau cách A : 30+72=102 km. 
* khó khăn sai lầm thường gặp : 

+ bài toán thuộc loại hai chuyển động ngược chiều gặp nhau xuất phát không cùng lúc. Việc chuyển về bài toán chuyển động  ngược chiều gặp nhau xuất phát cùng 1 lúc là 1 khó khăn thường gặp với HS tiểu học. Một số HS thường không chú ý đến thời điểm xuất phát đã cho trong bài toán nên đã vội vàng vận dụng công thức tính thời gian gặp nhau trong chuyển động ngược chiều có cùng thời điểm xuất phát, dẫn đến giải sai. 
Giải pháp : GV mô hình hóa bài toán để HS dễ quan sát , làm chỗ dựa trực quan cho suy luận , đưa về bài toán xuất phát cùng lúc, kết hợp việc trực quan này với các câu hỏi đơn giản sau : 
+ Lúc 7 giờ , người đi từ A đến điểm D, D cách B bao nhiêu km ? 

+ GV dựa vào mô hình để giải thích cho HS hiểu cách tính quãng đường DB

+ Bài toán hỏi thời điểm hai người gặp nhau, hs thường nhầm lẫn hai khái niệm thời gian và thời điểm. để giúp hs phân biệt 2 khái niệm này GV phải giải thích cho HS thông qua ví dụ cụ thể và nhấn mạnh : tg để gặp nhau là 2.4 giờ không đổi còn thời điểm gặp nhau phụ thuộc vào điểm xuất phát tại D và B.

Bài 23 : Một người đi xe máy từ A sau khi đi được 9/7 giờ thì có một ô tô cũng đi từ A đuổi theo. Tính thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy. Biết rằng vận tốc xe máy là 35km/giờ, vận tốc ô tô gấp 10/7 vận tốc xe máy. ( dễ không giải)
Bài 24 : Một người phải đi từ A đến B trong một thời gian xác định, người đó nhận thấy rằng nếu cho xe chạy với vận tốc 40km/giờ thì tới B muộn mất 1 giờ, nếu cho xe chạy với vận tốc 60km/giờ thì tới B sớm hơn thời gian dự kiến là 1 giờ. Tính quãng đường AB.( bài 19 tài liệu ôn)
Giải ( giả thuyết tạm)
Giả sử khi đi với vận tốc 40km/giờ  đến giờ đã định người đó đến C và dừng lại. từ C đến B dại là : 40*1=40 km
Giả sử khi đi với vận tốc 60km/giờ đến B người đó đi tiếp 1 giờ nữa cho đến giờ đã định thì dừng lại ở D,quãng đường BD dài : 60*1=60 km

Quãng đường từ C đến D dài 40+60=100km

Giả sử cùng 1 lúc một chiếc honda đi từ C với vận tốc 40km/giờ về A và 1 ô tô đi từ D về A với vận tốc 60km/giờ. Vì cả hai xe xuất phát cùng 1 lúc nên về đến A cùng lúc, thì thời gian để 2 xe về đến A là :100: (60-40)-5 ( giờ)
Quãng đường AB dài là : 5*60-60=240km.

Bài 25 : Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B  hết 4 giờ, nếu trong mỗi giờ chiếc ô tô này đi thêm được 12km thì thời gian đi từ A đến B chỉ mất 3 giờ. Tính quãng đường AB. 
Giải ( sơ đồ đoạn thẳng)
Ta có sơ đồ : 

Đi hết 4 giờ : 

Đi hết 3 giờ 

Sau khi thêm mỗi giờ 12 km thì thời gian đi từ A đến B chỉ còn 3 giờ, ít hơn lúc đầu là 1 giờ
Theo sơ đồ ta thấy nếu đi từ A đến B hết 4 giờ thì mỗi giờ ô tô đi được 12*3=36km.

Khoảng cách AB là 4*36=144km.

Cách 2 : 
Tỉ số thời gian lúc đầu và lúc sau là : 4:3=4/3

Vì trên cùng một quãng đường thì thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Nên tỉ số vận tốc lúc đầu và lúc sau là : ¾.

Ta có sơ đồ : 

Vận tốc ban đầu : 3 phần

Vận tốc lúc sau : 4 phần ( hơn lúc đầu 12km)

Vận tốc lúc đầu là 12*3=36 km/giờ

Quãng đường AB là : 36*4=144km. 
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Còn lại 





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���











PAGE  
15

_1307867125.unknown

_1342814575.unknown

_1342815581.unknown

_1351353411.unknown

_1351353475.unknown

_1351353524.unknown

_1351353546.unknown

_1351353465.unknown

_1342895581.unknown

_1351352993.unknown

_1344844659.unknown

_1351262053.unknown

_1351352965.unknown

_1351265142.unknown

_1351350101.unknown

_1344847723.unknown

_1344849631.unknown

_1344845987.unknown

_1344845795.unknown

_1343359681.unknown

_1343499105.unknown

_1344830726.unknown

_1344844530.unknown

_1344829300.unknown

_1343359931.unknown

_1343360003.unknown

_1342896406.unknown

_1342896705.unknown

_1342895707.unknown

_1342817315.unknown

_1342895052.unknown

_1342895417.unknown

_1342895540.unknown

_1342895081.unknown

_1342817420.unknown

_1342817180.unknown

_1342817306.unknown

_1342817018.unknown

_1342817131.unknown

_1342815600.unknown

_1342815513.unknown

_1342815558.unknown

_1342814973.unknown

_1342815492.unknown

_1342815503.unknown

_1342815094.unknown

_1342814595.unknown

_1342814906.unknown

_1342814587.unknown

_1342812964.unknown

_1342814260.unknown

_1342814458.unknown

_1342814499.unknown

_1342814412.unknown

_1342813881.unknown

_1342814193.unknown

_1342814243.unknown

_1342814162.unknown

_1342813167.unknown

_1342813156.unknown

_1342148487.unknown

_1342150922.unknown

_1342808487.unknown

_1342808488.unknown

_1342811434.unknown

_1342153724.unknown

_1342808485.unknown

_1342153587.unknown

_1342153611.unknown

_1342153663.unknown

_1342150947.unknown

_1342148578.unknown

_1342148467.unknown

_1306863867.unknown

_1307864853.unknown

_1307866456.unknown

_1307867123.unknown

_1307867124.unknown

_1307866457.unknown

_1307866492.unknown

_1307866032.unknown

_1307866455.unknown

_1307865124.unknown

_1307849225.unknown

_1307863171.unknown

_1307863315.unknown

_1307862768.unknown

_1307862861.unknown

_1307863005.unknown

_1307862819.unknown

_1307862735.unknown

_1307848596.unknown

_1307849183.unknown

_1306864917.unknown

_1306858636.unknown

_1306862600.unknown

_1306863617.unknown

_1306863823.unknown

_1306863308.unknown

_1306862598.unknown

_1306857264.unknown

_1306858439.unknown

_1306858556.unknown

_1306858083.unknown

_1306858338.unknown

_1306857237.unknown

